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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình K inh tê hoc vi mô biên soạn theo chương trình 
khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xuất bản từ năm 1995 (đến 
nay đã tái bản nhiều lần), và được sử dụng giảng dạy ở tất cả các 
trường Đại học, Cao đẳng khỏi kinh tê trong cả nước. Để giúp sinh viên 
khắc sâu kiến thức lý thuyết và ứng dụng vào thực tiễn, Nhà xuất bản 
Giáo dục cho xuất bản cuốn Bài tâp kinh t ế  vi mô chon loc.

Trong cuốn sách này, các tác giả đã chọn lọc những bài tập phô biến 
nhất thường gặp trong Kinh tế  học vi mô và được sắp xếp theo trình tự 
thống nhất với nội dung giáo trình Kinh tế  học vi mô nói trên, như: chi 
phí cơ hội, cung cầu, co giãn, cạnh tranh, độc quyền... Mỗi chương hoặc 
chủ đề chính trong cuốn sách được cáu trúc thống nhất gồm 10 bài tập 
và sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bài tập tính toán có lời 
giải mẫu và 5 bài tập sinh viên tự làm (có đáp sô'hoặc chi dẫn). Ngoài 
ra, mỗi chương còn có 01 bài tập tổng hợp có lời giải mẫu.

Cuốn sách do PGS.TS. Pham  Văn Minh, ThS. Hồ Đình Bảo và 
ThS. Đàm Thái Sơn biên soạn — các giáo viên có kinh nghiệm giảng 
dạy ở Bộ môn Kinh tế  vi mô, Khoa Kinh tế  học — Trường Đại học Kinh tế  
quốc dân. Chủ biên là PGS. TS. Phạm Văn Minh -  trưởng bộ môn Kinh tế  
ui mô. Trong quá trình biên soạn và xuất bản cuốn sách ríày, các tác giả đã 
nhận được sự giúp đỡ của Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế  học và những ý  
kiến đóng góp quý giá của các giáo viên Bộ môn Kinh tê'vi mô. Các tác giả 
và Nhà xuất bản Giáo dục cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế  
quốc dân, đã tạo điều kiện đế việc biên soạn và xuất bản cuốn sách này 
thuận lợi.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong khi biên soạn, song không thê tránh 
được các thiếu sót, rất mong nhận được ý  kiến đóng góp của bạn đọc.

Thư góp ý  xin gửi về: Công ty Cô phần Sách Đại học — Dạy nghề, 
25 Hàn Thuyên -  Hà Nội.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
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Chương I

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VI MÔ

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài sô  1 (K h á i  n iệm  Chi p h í  cơ hội)
Giả sử sau khi tôt nghiệp đại học, bạn dự định đầu tư vào kinh 

doanh. Bạn đến một công ty tư vấn vói mức phí tư vấn là 5 triệu đồng 
và công ty này đưa ra cho bạn hai phương án đầu tư A và B. Bạn đang 
cân nhắc và sẽ lựa chọn một trong hai phương án đầu tư trên.

Bằng sự hiểu biết của mình về khái niệm chi phí cơ hội, bạn hãy 
cho biết yếu tô’ nào sau đây không bao hàm trong chi phí cơ hội của dự 
án đầu tư  A:

a) Lợi nhuận do dự án B mang lại
b) Chi phí đầu tư vào máy móc thiết bị của dự án A
c) Phí trả  cho công ty tư vấn
d) Chi phí cho các yếu tô" sản xuất khác của dự án A

LỜI GIẢI

Chi p h í  cơ hội là cơ hội tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra một sự lựa 
chọn về kinh tế. Người ta quan niệm rằng, chi phí cơ hội của một hành 
động, một phương án, một cái gì đó... là giá trị của hành động, phương 
án, cái thay thế  {tốt nhất) bị bỏ qua khi một sự lựa chọn kinh tế  được
l l iự c  liiỌn. V í  i lụ .  C l i i  p l i í  CÜ h ộ i  c ủ a  v i ệ c  g iữ  t i ề n  là  l ã i  o u ấ t  m à  c h ú n g

ta CÓ thể thu được khi gửi tiền vào ngân hàng. Chi phí cơ hội của lao 
động là thời gian nghỉ ngơi bị mất v.v...

Ngoài ra, chúng ta thường gặp một khái niệm khác về chi phí cơ hội: 
Chi phí cơ hội là những hàng hoá và dịch vụ cần thiết nhất bị bỏ qua đê 
thu được những hàng hoá và dịch vụ khác. Ví dụ: Khi ngưòi nông dân 
quyết định trồng hoa trên mảnh vưòn của mình thay cho cây ăn quả 
hiện có, thì chi phí cơ hội của việc trồng hoa là lượng hoa quả bị mất đi.

Như vậy khi đưa ra bất cứ sự lựa chọn kinh tê nào chúng ta cũng 
phải cân nhắc, so sánh các phương án với nhau dựa vào chi phí cơ hội
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của sự lựa chọn. Dựa vào sự phân tích trên thì trong những yếu tiô* đê 
bài đã đưa ra, Phí trả  cho công ty tư vấn  không được tính đến tirong 
chi phí cơ hội. Vì nó phát sinh trong cả hai phương án đầu tư chọn liựa.

Bài sô 2 (T ính toán  chi p h í  cơ hôi)

Giả sử có thể đi từ Hà Nội tới Sài Gòn bằng hai cách: đi máy bay 
hoặc đi tàu hoả. Giá vé máy bay là 1.500.000 đồng và chuyến bay imất 
2h. Giá vé tàu hoả là 800.000 đồng và đi mất 30h.

a) Cách đi nào sẽ được lựa chọn đối với:
— Một nhà kinh doanh mà thời gian tính bằng 1.000.000 đồng/h .
— Một sinh viên ìnr thòi gian tính bằng 20.000 đồng/h.
b) Vì sao khái niệm chi phí cơ hội ở đây là quan trọng ?

LỜI GIẢI

a) Các cách lựa chọn:
— Đôi với nhà kinh  doanh nếu đi bằng:
+ Máy bay thì tổng chi phí là:
1.500.000 đồng + (2h X 1.000.000 đồng) = 3.500.000 đồng 
+ Tàu hoả thì tổng chi phí là:
800.000 đồng + (30h X 1.000.000 đồng) = 30.800.000 đồng 
Do đó nhà  kinh doanh sẽ lựa chọn phương tiện máy bay.
— Đối với người sinh viên nếu đi bằng:
+ Máy bay thì tổng chi phí là:
1.500.000 đồng + (2h X 20.000 đồng) = 1.540.000 đồng
+  T à u  h o ả  t h ì  t ô n g  c h i  p h í  lù:

800.000 đồng + (30h X 20.000 đồng) = 1.400.000 đồng 
Do đó người sinh viên sẽ lựa chọn phương tiện tàu  hoả.
b) Chi ph í cơ hội là một công cụ quan trọng để lựa chọn kinh tế  tôi 

ưu, bởi vì mỗi sự lựa chọn là hỗn hợp của cơ hội được và cơ hội mất.

Bài sô 3 (Đường g iớ i han  k h ả  n ă n g  s ả n  x u ấ t  tuyến  tính)
Một trang trại có thể canh tác hai hàng hoá cafe (X) và hạ t  điều 

(Y). Các khả năng có thể đạt được của trang trại này được thê hiện 
trong bảng sau:
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Các khả năng Cafe (tạ) Hạt điều (tạ)
A 25 0
B 20 2
c 15 4
D 10 6
E 5 8
F 0 10

a) Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của trang trại này.
b) Cho biết chi phí cơ hội của việc sản xuất cafe và hạt điều của 

trang trại này có xu hướng gì ?

LỜI GIẢI

a) Đường giới hạn khả năng sản xuất tuyến tính được minh hoạ 
trên hình 1.1.

Hình 1.1

b) Chi phí cơ hội của việc sản xuất mỗi tạ cafe dều là 2/5 = 0,4 tạ 
hạt điều phải hy sinh hay từ bỏ. Ngược lại, chi phí cơ hội của việc sản 
xuâ't mỗi tạ hạt điểu đều là 5/2 = 2,5 tạ cafe phải hy sinh.

Chi phí cơ hội trong trường hợp này có xu hướng không đổi.

Bài sô 4 (Xây d ự n g  đường g iớ i hạn  khả  n ă n g  sả n  x u ă t )
Một nền kinh tế giản đơn có hai ngành sản xuất là X và Y. Giả
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định rằng, các nguồn lực được sử dụng một cách tôi ưu. Các khả  năng  
có thế đạt được của nền kinh tê được thể hiện ở bảng sau:

Các khả năng X (triệu tấn) Y (triệu đơn vị)
A 10 0
B 8 5
c 6 9
D 3 14
E 0 18

a) Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF).

b) Nếu sản xuất dừng ở việc kết hợp 3 triệu tấn X, 9 triệu đơn! vị Y, 
bạn có nhận xét gì?

c) Nền kinh tế  đó có thể sản xuất được 8 triệu tấn X và 18 triệu 
đơn vị Y không?

d) Tính chi phí cơ hội của việc sản xuất X (Y).

LỜI GIẢI

a) Đường giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế  được xác định 
trên hình 1.2 .

Hình 1.2
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